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I. TRẮC NGHIỆM  (5.0 điểm)
1.  Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (Mỗi câu 0,25 điểm)
[bookmark: _Hlk191841302]Câu 1. Nhà Nguyễn hạn chế hoạt động đối với
	A. Đạo giáo.	B. Thiên Chúa giáo.	C. Phật giáo.	D. Hồi giáo.
Câu 2. Người biên soạn tác phẩm “Lịch triều hiến chương loại chí” là
	A. Trịnh Hoài Đức.	B. Phan Huy Chú.	C. Phan Huy Ích.	D. Nguyễn Du
Câu 3. Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, thực dân phương Tây đã
	A. cơ bản hoàn thành việc vơ vét, bóc lột nhân dân Đông Nam Á.
	B. phân chia xong thuộc địa ở khu vực Đông Nam Á.
	C. hoàn thành đàn áp, khủng bố các phong trào đấu tranh.
	D. đẩy mạnh chính sách khai thác bóc lột thuộc địa đối với Đông Nam Á.
Câu 4. Thực dân Anh thực hiện các chính sách khai thác thuộc địa ở Ấn Độ với mục đích gì?
	A. Biến Ấn Độ thành nguồn lao động dồi dào để phát triển kinh tế.
	B. Cung cấp nguồn nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp tại Anh.
	C. Biến Ấn Độ là một quốc gia riêng biệt của Anh.
	D. Biến Ấn Độ là vùng đất lệ thuộc vào người Anh.
Câu 5. Đâu là nội dung được tăng cường trong chương trình giáo dục của cuộc Duy tân Minh Trị?
	A. Pháp luật.	B. Khoa học – kĩ thuật.
	C. Quan điểm về nho giáo.	D. Giáo lý Thiên chúa giáo.
Câu 6. Chính sách phát triển kinh tế của Anh ở Ấn Độ đã dẫn đến tình trạng gì?
	A. Thiếu hụt lương thực.	B. Sản xuất công nghiệp mất cân đối.
	C. Hàng hóa dư thừa.	D. Thiếu nguồn lao động.
Câu 7. Cách mạng Tân Hợi do tổ chức nào lãnh đạo?
	A. Quốc dân đảng.	B. Đảng cộng sản.
	C. Nghĩa hòa đoàn.	D. Trung Quốc Đồng minh hội.
Câu 8. Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á diễn ra ở những nước nào?
	A. In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan, Lào.
	B. Mi-an-ma, Việt Nam, Ma-lai-xi-a, Cam-pu-chia.
	C. Việt Nam, Thái Lan, Bru-nây, Cam-pu-chia.
	D. In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Việt Nam, Cam-pu-chia.
Câu 9. Đâu là cuộc đấu tranh điển hình của nhân dân Ấn Độ đầu thế kỉ XX?
	A. Cuộc nổi dậy của công nhân Bom-bay.
	B. Khởi nghĩa vũ trang ở Ham-pi.
	C. Cuộc nổi dậy của nông dân ở Mum-bai.
	D. Phong trào bãi công ở Đê-li.
Câu 10. Ở Việt Nam, những năm 1885 – 1896, nổ ra phong trào đấu tranh nào chống Pháp?
	A. Khởi nghĩa Yên Bái.	B. Khởi nghĩa Yên Thế.
	C. Phong trào Cần vương.	D. Khởi nghĩa Thái Nguyên.


Câu 11. Sau khi tiến hành duy tân đất nước và thành công, Nhật Bản trở thành nước
	A. tư bản công nghiệp.	B. quân chủ chuyên chế.
	C. thuộc địa nửa phong kiến.	D. phong kiến nửa thuộc địa.
Câu 12. Đầu thế kỉ XX, phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á còn có sự tham gia của tầng lớp nào?
	A. Tầng lớp trí thức và công nhân.	B. Tầng lớp tiểu tư sản.
	C. Tầng lớp nông dân.	D. Tầng lớp tư sản.
Câu 13. Năm 1804, vua Gia Long đổi tên nước ta thành
	A. Đại Việt.	B. Đại Ngu.	C. Đại Nam.	D. Việt Nam.
Câu 14. Lấy cớ triều đình nhà Thanh ngăn cấm buôn bán thuốc phiện, Anh đã làm gì?
	A. Cho tàu chở thuốc phiện về nước.	B. Gây chiến với Trung Quốc.
	C. Thương thuyết với nhà Thanh.	D. Ngang nhiên buôn bán thuốc phiện.
Câu 15. Tình hình Ấn Độ vào cuối thế kỉ XIX ra sao?
	A. Đời sống nhân dân được nâng cao hơn trước.
	B. Mùa màng bội thu, đời sống nhân dân được cải thiện.
	C. Kinh tế, xã hội ổn định hơn trước.
	D. Mất mùa nghiêm trọng, nạn đói và dịch bệnh liên tục xảy ra.
Câu 16. Người thành lập nhà Nguyễn là
	A. Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy.	B. Nguyễn Phúc Đảm.
	C. Nguyễn Phúc Ánh.	D. Nguyễn Phúc Miên Tông.
[bookmark: _Hlk180937626]2.  Câu trắc nghiệm đúng /sai (Mỗi ý đúng 0,25 điểm)
Câu 17. Đọc đoạn tư liệu sau và ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý a, b, c, d:
	“Trong nửa đầu thế kỉ XIX, văn hóa Việt Nam tiếp tục phát triển trên cơ sở truyền thống dân tộc. Văn học chữ Nôm đạt đến đỉnh cao với những tác phẩm nổi bật như Truyện Kiều của Nguyễn Du, thơ Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan... Bên cạnh đó, kiến trúc cung đình phát triển rực rỡ, thể hiện qua quần thể kinh thành và lăng tẩm ở Huế. Các loại hình nghệ thuật dân gian như tuồng, chèo, hát ví cũng được nhân dân gìn giữ và phát triển.” 
(Nguyễn Quang Ngọc (Chủ biên), Giáo trình Tiến trình lịch sử Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam, 2021) 
a. Trong nửa đầu thế kỷ XIX, văn học chữ Nôm ở Việt Nam phát triển rực rỡ với các tác phẩm nổi bật như Truyện Kiều của Nguyễn Du và thơ của Hồ Xuân Hương. 
b. Trong nửa đầu thế kỷ XIX, văn học chữ Hán hoàn toàn thay thế văn học chữ Nôm trong đời sống văn hóa.
c. Các loại hình nghệ thuật dân gian như tuồng, chèo, hát ví bị mai một và không còn được lưu giữ trong giai đoạn này.
d. Kiến trúc cung đình thời Nguyễn được thể hiện rõ nét qua quần thể kinh thành và lăng tẩm ở Huế.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Trình bày những nét chính về tình hình chính trị dưới thời Nguyễn.
Câu 2 (3 điểm): Cuộc Duy tân Minh Trị và cách mạng Tân Hợi có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

------- Chúc các em làm bài tốt!------
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I. TRẮC NGHIỆM  (5.0 điểm)
1.  Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (Mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1. Lấy cớ triều đình nhà Thanh ngăn cấm buôn bán thuốc phiện, Anh đã làm gì?
	A. Ngang nhiên buôn bán thuốc phiện.	B. Cho tàu chở thuốc phiện về nước.
	C. Gây chiến với Trung Quốc.	D. Thương thuyết với nhà Thanh.
Câu 2. Năm 1804, vua Gia Long đổi tên nước ta thành
	A. Đại Ngu.	B. Đại Việt.	C. Việt Nam.	D. Đại Nam.
Câu 3. Sau khi tiến hành duy tân đất nước và thành công, Nhật Bản trở thành nước
	A. phong kiến nửa thuộc địa.	B. quân chủ chuyên chế.
	C. thuộc địa nửa phong kiến.	D. tư bản công nghiệp.
Câu 4. Người thành lập nhà Nguyễn là
	A. Nguyễn Phúc Ánh.	B. Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy.
	C. Nguyễn Phúc Đảm.	D. Nguyễn Phúc Miên Tông.
Câu 5. Chính sách phát triển kinh tế của Anh ở Ấn Độ đã dẫn đến tình trạng gì?
	A. Thiếu hụt lương thực.	B. Thiếu nguồn lao động.
	C. Hàng hóa dư thừa.	D. Sản xuất công nghiệp mất cân đối.
Câu 6. Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á diễn ra ở những nước nào?
	A. Việt Nam, Thái Lan, Bru-nây, Cam-pu-chia.
	B. In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan, Lào.
	C. Mi-an-ma, Việt Nam, Ma-lai-xi-a, Cam-pu-chia.
	D. In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Việt Nam, Cam-pu-chia.
Câu 7. Đâu là nội dung được tăng cường trong chương trình giáo dục của cuộc Duy tân Minh Trị?
	A. Quan điểm về nho giáo.	B. Pháp luật.
	C. Khoa học – kĩ thuật.	D. Giáo lý Thiên chúa giáo.
Câu 8. Cách mạng Tân Hợi do tổ chức nào lãnh đạo?
	A. Quốc dân đảng.	B. Đảng cộng sản.
	C. Nghĩa hòa đoàn.	D. Trung Quốc Đồng minh hội.
Câu 9. Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, thực dân phương Tây đã
	A. phân chia xong thuộc địa ở khu vực Đông Nam Á.
	B. hoàn thành đàn áp, khủng bố các phong trào đấu tranh.
	C. đẩy mạnh chính sách khai thác bóc lột thuộc địa đối với Đông Nam Á.
	D. cơ bản hoàn thành việc vơ vét, bóc lột nhân dân Đông Nam Á.
Câu 10. Người biên soạn tác phẩm “Lịch triều hiến chương loại chí” là
	A. Phan Huy Chú.	B. Trịnh Hoài Đức.	C. Phan Huy Ích. 	D. Nguyễn Du
Câu 11. Đầu thế kỉ XX, phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á còn có sự tham gia của tầng lớp nào?
	A. Tầng lớp trí thức và công nhân.	B. Tầng lớp nông dân.
	C. Tầng lớp tiểu tư sản.	D. Tầng lớp tư sản.


Câu 12. Ở Việt Nam, những năm 1885 – 1896, nổ ra phong trào đấu tranh nào chống Pháp?
	A. Phong trào Cần vương.	B. Khởi nghĩa Thái Nguyên.
	C. Khởi nghĩa Yên Bái.	D. Khởi nghĩa Yên Thế.
Câu 13. Tình hình Ấn Độ vào cuối thế kỉ XIX ra sao?
	A. Đời sống nhân dân được nâng cao hơn trước.
	B. Mất mùa nghiêm trọng, nạn đói và dịch bệnh liên tục xảy ra.
	C. Kinh tế, xã hội ổn định hơn trước.
	D. Mùa màng bội thu, đời sống nhân dân được cải thiện.
Câu 14. Đâu là cuộc đấu tranh điển hình của nhân dân Ấn Độ đầu thế kỉ XX?
	A. Cuộc nổi dậy của công nhân Bom-bay.
	B. Cuộc nổi dậy của nông dân ở Mum-bai.
	C. Khởi nghĩa vũ trang ở Ham-pi.
	D. Phong trào bãi công ở Đê-li.
Câu 15. Thực dân Anh thực hiện các chính sách khai thác thuộc địa ở Ấn Độ với mục đích gì?
	A. Biến Ấn Độ thành nguồn lao động dồi dào để phát triển kinh tế.
	B. Cung cấp nguồn nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp tại Anh.
	C. Biến Ấn Độ là vùng đất lệ thuộc vào người Anh.
	D. Biến Ấn Độ là một quốc gia riêng biệt của Anh.
Câu 16. Nhà Nguyễn hạn chế hoạt động đối với
	A. Đạo giáo.	B. Thiên Chúa giáo.	C. Phật giáo.	D. Hồi giáo.

2.  Câu trắc nghiệm đúng /sai (Mỗi ý đúng 0,25 điểm)
Câu 17. Đọc đoạn tư liệu sau và ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý a, b, c, d:
	“Trong nửa đầu thế kỉ XIX, văn hóa Việt Nam tiếp tục phát triển trên cơ sở truyền thống dân tộc. Văn học chữ Nôm đạt đến đỉnh cao với những tác phẩm nổi bật như Truyện Kiều của Nguyễn Du, thơ Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan... Bên cạnh đó, kiến trúc cung đình phát triển rực rỡ, thể hiện qua quần thể kinh thành và lăng tẩm ở Huế. Các loại hình nghệ thuật dân gian như tuồng, chèo, hát ví cũng được nhân dân gìn giữ và phát triển.” 
(Nguyễn Quang Ngọc (Chủ biên), Giáo trình Tiến trình lịch sử Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam, 2021) 
a. Trong nửa đầu thế kỷ XIX, văn học chữ Hán hoàn toàn thay thế văn học chữ Nôm trong đời sống văn hóa. 
b. Các loại hình nghệ thuật dân gian như tuồng, chèo, hát ví bị mai một và không còn được lưu giữ trong giai đoạn này.
c. Trong nửa đầu thế kỷ XIX, văn học chữ Nôm ở Việt Nam phát triển rực rỡ với các tác phẩm nổi bật như Truyện Kiều của Nguyễn Du và thơ của Hồ Xuân Hương.
d. Kiến trúc cung đình thời Nguyễn được thể hiện rõ nét qua quần thể kinh thành và lăng tẩm ở Huế. 

II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Trình bày những nét chính về tình hình chính trị dưới thời Nguyễn.
Câu 2 (3 điểm): Cuộc Duy tân Minh Trị và cách mạng Tân Hợi có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

------- Chúc các em làm bài tốt!------
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I. TRẮC NGHIỆM  (5.0 điểm)
1.  Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (Mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1. Năm 1804, vua Gia Long đổi tên nước ta thành
	A. Việt Nam.	B. Đại Việt.	C. Đại Nam.	D. Đại Ngu.
Câu 2. Đầu thế kỉ XX, phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á còn có sự tham gia của tầng lớp nào?
	A. Tầng lớp tư sản.	B. Tầng lớp nông dân.
	C. Tầng lớp tiểu tư sản.	D. Tầng lớp trí thức và công nhân.
Câu 3. Đâu là nội dung được tăng cường trong chương trình giáo dục của cuộc Duy tân Minh Trị?
	A. Giáo lý Thiên chúa giáo.	B. Quan điểm về nho giáo.
	C. Khoa học – kĩ thuật.	D. Pháp luật.
Câu 4. Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, thực dân phương Tây đã
	A. đẩy mạnh chính sách khai thác bóc lột thuộc địa đối với Đông Nam Á.
	B. hoàn thành đàn áp, khủng bố các phong trào đấu tranh.
	C. cơ bản hoàn thành việc vơ vét, bóc lột nhân dân Đông Nam Á.
	D. phân chia xong thuộc địa ở khu vực Đông Nam Á.
Câu 5. Cách mạng Tân Hợi do tổ chức nào lãnh đạo?
	A. Nghĩa hòa đoàn.	B. Đảng cộng sản.
	C. Quốc dân đảng.	D. Trung Quốc Đồng minh hội.
Câu 6. Đâu là cuộc đấu tranh điển hình của nhân dân Ấn Độ đầu thế kỉ XX?
	A. Khởi nghĩa vũ trang ở Ham-pi.
	B. Cuộc nổi dậy của công nhân Bom-bay.
	C. Cuộc nổi dậy của nông dân ở Mum-bai.
	D. Phong trào bãi công ở Đê-li.
Câu 7. Ở Việt Nam, những năm 1885 – 1896, nổ ra phong trào đấu tranh nào chống Pháp?
	A. Khởi nghĩa Yên Thế.	B. Phong trào Cần vương.
	C. Khởi nghĩa Thái Nguyên.	D. Khởi nghĩa Yên Bái.
Câu 8. Chính sách phát triển kinh tế của Anh ở Ấn Độ đã dẫn đến tình trạng gì?
	A. Thiếu nguồn lao động.	B. Hàng hóa dư thừa.
	C. Sản xuất công nghiệp mất cân đối.	D. Thiếu hụt lương thực.
Câu 9. Thực dân Anh thực hiện các chính sách khai thác thuộc địa ở Ấn Độ với mục đích gì?
	A. Biến Ấn Độ là vùng đất lệ thuộc vào người Anh.
	B. Biến Ấn Độ thành nguồn lao động dồi dào để phát triển kinh tế.
	C. Biến Ấn Độ là một quốc gia riêng biệt của Anh.
	D. Cung cấp nguồn nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp tại Anh.
Câu 10. Người thành lập nhà Nguyễn là
	A. Nguyễn Phúc Ánh.	B. Nguyễn Phúc Miên Tông.
	C. Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy.	D. Nguyễn Phúc Đảm.
Câu 11. Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á diễn ra ở những nước nào?

	A. In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Việt Nam, Cam-pu-chia.
	B. Mi-an-ma, Việt Nam, Ma-lai-xi-a, Cam-pu-chia.
	C. In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan, Lào.
	D. Việt Nam, Thái Lan, Bru-nây, Cam-pu-chia.
Câu 12. Sau khi tiến hành duy tân đất nước và thành công, Nhật Bản trở thành nước
	A. quân chủ chuyên chế.	B. thuộc địa nửa phong kiến.
	C. tư bản công nghiệp.	D. phong kiến nửa thuộc địa.
Câu 13. Tình hình Ấn Độ vào cuối thế kỉ XIX ra sao?
	A. Mất mùa nghiêm trọng, nạn đói và dịch bệnh liên tục xảy ra.
	B. Đời sống nhân dân được nâng cao hơn trước.
	C. Mùa màng bội thu, đời sống nhân dân được cải thiện.
	D. Kinh tế, xã hội ổn định hơn trước.
Câu 14. Người biên soạn tác phẩm “Lịch triều hiến chương loại chí” là
	A. Phan Huy Ích.	B. Trịnh Hoài Đức.	C. Phan Huy Chú. 	D. Nguyễn Du
Câu 15. Lấy cớ triều đình nhà Thanh ngăn cấm buôn bán thuốc phiện, Anh đã làm gì?
	A. Thương thuyết với nhà Thanh.	B. Cho tàu chở thuốc phiện về nước.
	C. Ngang nhiên buôn bán thuốc phiện.	D. Gây chiến với Trung Quốc.
Câu 16. Nhà Nguyễn hạn chế hoạt động đối với
	A. Đạo giáo.	B. Thiên Chúa giáo.	C. Hồi giáo.	D. Phật giáo.

2.  Câu trắc nghiệm đúng /sai (Mỗi ý đúng 0,25 điểm)
Câu 17. Đọc đoạn tư liệu sau và ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý a, b, c, d:
	“Trong nửa đầu thế kỉ XIX, văn hóa Việt Nam tiếp tục phát triển trên cơ sở truyền thống dân tộc. Văn học chữ Nôm đạt đến đỉnh cao với những tác phẩm nổi bật như Truyện Kiều của Nguyễn Du, thơ Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan... Bên cạnh đó, kiến trúc cung đình phát triển rực rỡ, thể hiện qua quần thể kinh thành và lăng tẩm ở Huế. Các loại hình nghệ thuật dân gian như tuồng, chèo, hát ví cũng được nhân dân gìn giữ và phát triển.” 
(Nguyễn Quang Ngọc (Chủ biên), Giáo trình Tiến trình lịch sử Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam, 2021) 
a. Trong nửa đầu thế kỷ XIX, văn học chữ Nôm ở Việt Nam phát triển rực rỡ với các tác phẩm nổi bật như Truyện Kiều của Nguyễn Du và thơ của Hồ Xuân Hương. 
b. Trong nửa đầu thế kỷ XIX, văn học chữ Hán hoàn toàn thay thế văn học chữ Nôm trong đời sống văn hóa.
c. Các loại hình nghệ thuật dân gian như tuồng, chèo, hát ví bị mai một và không còn được lưu giữ trong giai đoạn này. 
d. Kiến trúc cung đình thời Nguyễn được thể hiện rõ nét qua quần thể kinh thành và lăng tẩm ở Huế.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Trình bày những nét chính về tình hình chính trị dưới thời Nguyễn.
Câu 2 (3 điểm): Cuộc Duy tân Minh Trị và cách mạng Tân Hợi có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

------- Chúc các em làm bài tốt!------
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I. TRẮC NGHIỆM  (5.0 điểm)
1.  Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (Mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1. Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á diễn ra ở những nước nào?
	A. Mi-an-ma, Việt Nam, Ma-lai-xi-a, Cam-pu-chia.
	B. Việt Nam, Thái Lan, Bru-nây, Cam-pu-chia.
	C. In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan, Lào.
	D. In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Việt Nam, Cam-pu-chia.
Câu 2. Lấy cớ triều đình nhà Thanh ngăn cấm buôn bán thuốc phiện, Anh đã làm gì?
	A. Ngang nhiên buôn bán thuốc phiện.	B. Cho tàu chở thuốc phiện về nước.
	C. Thương thuyết với nhà Thanh.	D. Gây chiến với Trung Quốc.
Câu 3. Người biên soạn tác phẩm “Lịch triều hiến chương loại chí” là
	A. Phan Huy Chú.	B. Trịnh Hoài Đức.	C. Phan Huy Ích. 	D. Nguyễn Du
Câu 4. Ở Việt Nam, những năm 1885 – 1896, nổ ra phong trào đấu tranh nào chống Pháp?
	A. Khởi nghĩa Thái Nguyên.	B. Khởi nghĩa Yên Bái.
	C. Khởi nghĩa Yên Thế.	D. Phong trào Cần vương.
Câu 5. Đầu thế kỉ XX, phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á còn có sự tham gia của tầng lớp nào?
	A. Tầng lớp trí thức và công nhân.	B. Tầng lớp nông dân.
	C. Tầng lớp tiểu tư sản.	D. Tầng lớp tư sản.
Câu 6. Năm 1804, vua Gia Long đổi tên nước ta thành
	A. Đại Ngu.	B. Việt Nam.	C. Đại Việt.	D. Đại Nam.
Câu 7. Thực dân Anh thực hiện các chính sách khai thác thuộc địa ở Ấn Độ với mục đích gì?
	A. Biến Ấn Độ là vùng đất lệ thuộc vào người Anh.
	B. Cung cấp nguồn nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp tại Anh.
	C. Biến Ấn Độ là một quốc gia riêng biệt của Anh.
	D. Biến Ấn Độ thành nguồn lao động dồi dào để phát triển kinh tế.
Câu 8. Đâu là nội dung được tăng cường trong chương trình giáo dục của cuộc Duy tân Minh Trị?
	A. Giáo lý Thiên chúa giáo.	B. Pháp luật.
	C. Khoa học – kĩ thuật.	D. Quan điểm về nho giáo.
Câu 9. Nhà Nguyễn hạn chế hoạt động đối với
	A. Phật giáo.	B. Đạo giáo.	C. Thiên Chúa giáo.	D. Hồi giáo.
Câu 10. Người thành lập nhà Nguyễn là
	A. Nguyễn Phúc Ánh.	B. Nguyễn Phúc Đảm.
	C. Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy.	D. Nguyễn Phúc Miên Tông.
Câu 11. Cách mạng Tân Hợi do tổ chức nào lãnh đạo?
	A. Đảng cộng sản.	B. Quốc dân đảng.
	C. Trung Quốc Đồng minh hội.	D. Nghĩa hòa đoàn.
Câu 12. Đâu là cuộc đấu tranh điển hình của nhân dân Ấn Độ đầu thế kỉ XX?
	

	A. Cuộc nổi dậy của nông dân ở Mum-bai.
	B. Phong trào bãi công ở Đê-li.
	C. Khởi nghĩa vũ trang ở Ham-pi.
	D. Cuộc nổi dậy của công nhân Bom-bay.
Câu 13. Tình hình Ấn Độ vào cuối thế kỉ XIX ra sao?
	A. Đời sống nhân dân được nâng cao hơn trước.
	B. Mất mùa nghiêm trọng, nạn đói và dịch bệnh liên tục xảy ra.
	C. Kinh tế, xã hội ổn định hơn trước.
	D. Mùa màng bội thu, đời sống nhân dân được cải thiện.
Câu 14. Chính sách phát triển kinh tế của Anh ở Ấn Độ đã dẫn đến tình trạng gì?
	A. Hàng hóa dư thừa.	B. Thiếu hụt lương thực.
	C. Thiếu nguồn lao động.	D. Sản xuất công nghiệp mất cân đối.
Câu 15. Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, thực dân phương Tây đã
	A. cơ bản hoàn thành việc vơ vét, bóc lột nhân dân Đông Nam Á.
	B. đẩy mạnh chính sách khai thác bóc lột thuộc địa đối với Đông Nam Á.
	C. hoàn thành đàn áp, khủng bố các phong trào đấu tranh.
	D. phân chia xong thuộc địa ở khu vực Đông Nam Á.
Câu 16. Sau khi tiến hành duy tân đất nước và thành công, Nhật Bản trở thành nước
	A. quân chủ chuyên chế.	B. phong kiến nửa thuộc địa.
	C. thuộc địa nửa phong kiến.	D. tư bản công nghiệp.

2.  Câu trắc nghiệm đúng /sai (Mỗi ý đúng 0,25 điểm)
Câu 17. Đọc đoạn tư liệu sau và ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý a, b, c, d:
	“Trong nửa đầu thế kỉ XIX, văn hóa Việt Nam tiếp tục phát triển trên cơ sở truyền thống dân tộc. Văn học chữ Nôm đạt đến đỉnh cao với những tác phẩm nổi bật như Truyện Kiều của Nguyễn Du, thơ Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan... Bên cạnh đó, kiến trúc cung đình phát triển rực rỡ, thể hiện qua quần thể kinh thành và lăng tẩm ở Huế. Các loại hình nghệ thuật dân gian như tuồng, chèo, hát ví cũng được nhân dân gìn giữ và phát triển.” 
(Nguyễn Quang Ngọc (Chủ biên), Giáo trình Tiến trình lịch sử Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam, 2021) 
a. Trong nửa đầu thế kỷ XIX, văn học chữ Hán hoàn toàn thay thế văn học chữ Nôm trong đời sống văn hóa. 
b. Các loại hình nghệ thuật dân gian như tuồng, chèo, hát ví bị mai một và không còn được lưu giữ trong giai đoạn này.
c. Trong nửa đầu thế kỷ XIX, văn học chữ Nôm ở Việt Nam phát triển rực rỡ với các tác phẩm nổi bật như Truyện Kiều của Nguyễn Du và thơ của Hồ Xuân Hương. 
d. Kiến trúc cung đình thời Nguyễn được thể hiện rõ nét qua quần thể kinh thành và lăng tẩm ở Huế.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Trình bày những nét chính về tình hình chính trị dưới thời Nguyễn.
Câu 2 (3 điểm): Cuộc Duy tân Minh Trị và cách mạng Tân Hợi có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

------- Chúc các em làm bài tốt!------
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I. TRẮC NGHIỆM  (5.0 điểm)
1.  Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (Mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1. Lấy cớ triều đình nhà Thanh ngăn cấm buôn bán thuốc phiện, Anh đã làm gì?
	A. Gây chiến với Trung Quốc.	B. Thương thuyết với nhà Thanh.
	C. Ngang nhiên buôn bán thuốc phiện.		D. Cho tàu chở thuốc phiện về nước.
Câu 2. Cách mạng Tân Hợi do tổ chức nào lãnh đạo?
	A. Trung Quốc Đồng minh hội.	B. Nghĩa hòa đoàn.
	C. Đảng cộng sản.	D. Quốc dân đảng.
Câu 3. Đâu là nội dung được tăng cường trong chương trình giáo dục của cuộc Duy tân Minh Trị?
	A. Khoa học – kĩ thuật.	B. Quan điểm về nho giáo.
	C. Giáo lý Thiên chúa giáo.	D. Pháp luật.
Câu 4. Sau khi tiến hành duy tân đất nước và thành công, Nhật Bản trở thành nước
	A. tư bản công nghiệp.	B. phong kiến nửa thuộc địa.
	C. thuộc địa nửa phong kiến.	D. quân chủ chuyên chế.
Câu 5. Thực dân Anh thực hiện các chính sách khai thác thuộc địa ở Ấn Độ với mục đích gì?
	A. Cung cấp nguồn nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp tại Anh.
	B. Biến Ấn Độ là vùng đất lệ thuộc vào người Anh.
	C. Biến Ấn Độ thành nguồn lao động dồi dào để phát triển kinh tế.
	D. Biến Ấn Độ là một quốc gia riêng biệt của Anh.
Câu 6. Chính sách phát triển kinh tế của Anh ở Ấn Độ đã dẫn đến tình trạng gì?
	A. Thiếu hụt lương thực.	B. Sản xuất công nghiệp mất cân đối.
	C. Thiếu nguồn lao động.	D. Hàng hóa dư thừa.
Câu 7. Tình hình Ấn Độ vào cuối thế kỉ XIX ra sao?
	A. Mất mùa nghiêm trọng, nạn đói và dịch bệnh liên tục xảy ra.
	B. Mùa màng bội thu, đời sống nhân dân được cải thiện.
	C. Đời sống nhân dân được nâng cao hơn trước.
	D. Kinh tế, xã hội ổn định hơn trước.
Câu 8. Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, thực dân phương Tây đã
	A. phân chia xong thuộc địa ở khu vực Đông Nam Á.
	B. cơ bản hoàn thành việc vơ vét, bóc lột nhân dân Đông Nam Á.
	C. hoàn thành đàn áp, khủng bố các phong trào đấu tranh.
	D. đẩy mạnh chính sách khai thác bóc lột thuộc địa đối với Đông Nam Á.
Câu 9. Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á diễn ra ở những nước nào?
	A. In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Việt Nam, Cam-pu-chia.
	B. In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan, Lào.
	C. Mi-an-ma, Việt Nam, Ma-lai-xi-a, Cam-pu-chia.
	D. Việt Nam, Thái Lan, Bru-nây, Cam-pu-chia.
Câu 10. Ở Việt Nam, những năm 1885 – 1896, nổ ra phong trào đấu tranh nào chống Pháp?
	A. Phong trào Cần vương.	B. Khởi nghĩa Thái Nguyên.
	C. Khởi nghĩa Yên Thế.	D. Khởi nghĩa Yên Bái.
Câu 11. Trong 20 năm đầu, Đảng Quốc đại chủ trương đấu tranh như thế nào?
	A. Chủ trương đấu tranh ôn hòa.	                  B. Chủ trương khởi nghĩa vũ trang.
	C. Vận động cải cách canh tân.			       D. Đấu tranh chống đạo luật chia cắt.
Câu 12. Hô-xê Ri-xan đòi quyền bình đẳng cho người Phi-líp-pin trong cuộc đấu tranh với chính quyền nào?
	A. Tây Ban Nha.             B. Bồ Đào Nha.	C. Lát-vi-a.		    D. Lít-va.
Câu 13. Người thành lập nhà Nguyễn là
	A. Nguyễn Phúc Ánh.	B. Nguyễn Phúc Đảm.
	C. Nguyễn Phúc Miên Tông.	D. Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy.
Câu 14. Năm 1804, vua Gia Long đổi tên nước ta thành
	A. Việt Nam.	B. Đại Việt.	C. Đại Ngu.	D. Đại Nam.
Câu 15. Nhà Nguyễn hạn chế hoạt động đối với
	A. Thiên Chúa giáo.	B. Phật giáo.	C. Hồi giáo.	D. Đạo giáo.
Câu 16. Người biên soạn tác phẩm “Lịch triều hiến chương loại chí” là
	A. Phan Huy Chú.	B. Trịnh Hoài Đức.	C. Phan Huy Ích.	D. Nguyễn Du

2.  Câu trắc nghiệm đúng /sai (Mỗi ý đúng 0,25 điểm)
Câu 17. Đọc đoạn tư liệu sau và ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý a, b, c, d:
	“Trong nửa đầu thế kỉ XIX, văn hóa Việt Nam tiếp tục phát triển trên cơ sở truyền thống dân tộc. Văn học chữ Nôm đạt đến đỉnh cao với những tác phẩm nổi bật như Truyện Kiều của Nguyễn Du, thơ Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan... Bên cạnh đó, kiến trúc cung đình phát triển rực rỡ, thể hiện qua quần thể kinh thành và lăng tẩm ở Huế. Các loại hình nghệ thuật dân gian như tuồng, chèo, hát ví cũng được nhân dân gìn giữ và phát triển.” 
(Nguyễn Quang Ngọc (Chủ biên), Giáo trình Tiến trình lịch sử Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam, 2021) 
a. Trong nửa đầu thế kỷ XIX, văn học chữ Nôm ở Việt Nam phát triển rực rỡ với các tác phẩm nổi bật như Truyện Kiều của Nguyễn Du và thơ của Hồ Xuân Hương. 
b. Trong nửa đầu thế kỷ XIX, văn học chữ Hán hoàn toàn thay thế văn học chữ Nôm trong đời sống văn hóa. 
c. Các loại hình nghệ thuật dân gian như tuồng, chèo, hát ví bị mai một và không còn được lưu giữ trong giai đoạn này. 
d. Kiến trúc cung đình thời Nguyễn được thể hiện rõ nét qua quần thể kinh thành và lăng tẩm ở Huế.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Trình bày những nét chính về tình hình chính trị dưới thời Nguyễn.
Câu 2 (3 điểm): Cuộc Duy tân Minh Trị và cách mạng Tân Hợi có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

------- Chúc các em làm bài tốt!------



	
